
DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CTUBND ngày     tháng 01 năm 2021 
của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo)

	STT
	Tên xã, thị trấn
	Tổng điểm (làm tròn)
	Điểm của từng tiêu chí
	Kết quả đánh giá sự hài lòng (%)

	
	
	
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Xã Loại I
	

	1
	Xã Quài Tở
	95
	14
	28
	24
	9
	 20
	100%

	2
	Xã Mường Mùn 
	91
	12
	29
	25
	9
	16
	100%

	3
	Xã Phình Sáng
	94
	15
	29,8
	19,25
	9,5
	20
	100%

	II
	Xã Loại II
	

	1
	Thị trấn Tuần Giáo
	91
	13
	30
	20
	8
	 20
	100%

	2
	Xã Quài Nưa
	95
	15
	29,75
	20
	10
	20
	100%

	3
	Xã Nà Tòng
	90
	15
	29,75
	16,25
	8,5
	20
	100%

	4
	Xã Quài Cang
	92
	13
	30
	21
	10
	18
	100%

	5
	Xã Rạng Đông
	80
	13
	20
	17
	10
	20
	100%

	6
	Xã Mùn Chung
	96
	15
	29,5
	21,5
	10
	20
	100%

	7
	Xã Tênh Phông
	90
	14,5
	30
	19,5
	9
	17
	100%

	8
	Xã Mường Thín
	84
	13,5
	30
	12,25
	7,75
	20
	100%

	9
	Xã Tỏa Tình
	85
	13
	29
	15
	8
	20
	100%

	10
	Xã Pú Xi
	87
	15
	28,5
	15,5
	8,1
	20
	100%

	11
	Xã Chiềng Đông
	84
	14
	29,25
	14
	7
	20
	100%

	12
	Xã Pú Nhung
	87
	15
	30
	16
	6
	20
	100%

	13
	Xã Nà Sáy
	96
	15
	29,5
	21,5
	10
	20
	100%

	14
	Xã Mường Khong
	89
	15
	29,75
	18
	6
	20
	100%





